BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU

(HS viết bài đầy đủ - KHÔNG VẼ HÌNH)
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I/ CẤU TẠO TIM:
- Tim được cấu tạo: cơ tim và mô liên kết tạo thành các ngăn tim và van tim.

- Tim có 4 ngăn (tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất trái). Thành tâm thất dày hơn tâm nhĩ, bên trái dày hơn bên phải.

- Van tim : gồm van nhĩ thất và van động mạch ( giúp máu lưu thông theo 1 chiều.
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Hinh 1: Cu tgo ngodi cta tim



II/ CẤU TẠO MẠCH MÁU: 
	Đặc điểm
	Động mạch
	Tĩnh mạch

	Cấu tạo
	- Thành dày; có 3 lớp là mô liên kết, cơ trơn, biểu bì.

- Lòng hẹp

- Không có van
	Thành mỏng; có 3 lớp, lớp mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng hơn

- Lòng rộng 

- Có van 1 chiều ở những nơi máu phải chảy ngược chiều trọng lực. 

	
	
	

	Chức năng
	giúp dẫn máu từ tim tới các cơ quan với áp lực lớn, vận tốc cao.
	giúp dẫn máu từ các cơ quan về tim với áp lực nhỏ, vận tốc không cao.


Giải thích: có sự khác nhau giữa động mạch và tĩnh mạch, vì cấu tạo phù hợp với chức năng.
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III/ CHU KỲ CO DÃN CỦA TIM:

Tim co dãn theo chu kỳ. Mỗi chu kỳ dài 0,8s gồm 3 pha:

- Pha nhĩ co (0,1s)
- Pha thất co (0,3s)
- Pha dãn chung (0,4s)
( Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo 1 chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất và từ tâm thất vào động mạch.

BÀI 18: VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH - VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN
(HS viết bài đầy đủ - KHÔNG VẼ HÌNH)

I/ SỰ VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH:

- Máu vận chuyển trong hệ mạch là do tâm thất co tạo nên một sức đẩy. Sức đẩy này gây ra huyết áp và vận tốc máu trong mạch.

+ Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch. Huyết áp tối đa khi tâm thất co (120mmHg), huyết áp tối thiểu khi tâm thất dãn (70 -80 mmHg).

+ Vận tốc máu chảy giảm dần từ động mạch (0,5m/s)  cho đến mao mạch (0,001m/s).

II/ VỆ SINH TIM MẠCH:
1/ Các tác nhân có hại cho hệ tim mạch: 

- Khuyết tật do hở van tim, phổi bị xơ.

- Sốc mạnh, mất máu nhiều, sốt cao...

- Chất kích thích mạnh (rượu, thuốc lá, hêrôin ...).

- Thức ăn nhiều mỡ động vật.

- Bệnh cao huyết áp, độc tố của một số virút, vi khuẩn.

2/ Biện pháp bảo vệ và rèn luyện  hệ tim mạch: 

- Không sử dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá, hêrôin ….

- Không ăn thức ăn có nhiều mỡ động vật. 

- Kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

- Tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch.

- Rèn luyện tim mạch bằng cách tập thể dục, thể thao, xoa bóp.

- Tạo cuộc sống tinh thần thoải mái, vui vẻ.

